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	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN LỚP 2


       

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM :(5 điểm)
   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (Mức 1 - 0,5 điểm)
       Số  liền sau của số 39 là:
    A.	38              B. 39                C. 40             D. 41

Câu 2: ( Mức 1 - 0,5 điểm)
         Số lớn nhất  có hai chữ số khác nhau là: 
      A. 90                   B. 98                 C. 99            D. 89

Câu 3: (Mức 1 - 0,5 điểm)
       Kết quả của phép tính 13 - 5 là:

A.5	B.6	C.7	D.8
Câu 4: (Mức 1 - 0,5 điểm)  
        Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm khi so sánh 11 - 5 …. 12 – 8

A. >	B. <	C. =	D. không so sánh được

Câu 5:  (Mức 1 - 1 điểm)  
                   
                                      B                                      D
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                       5cm                  4cm
                                                                   6cm                  
                      A                           C

	
      Độ dài đường gấp khúc là:

     A. 12 cm 	   B. 13 cm         C. 14 cm                 D. 15 cm
Câu 6: (Mức 1 - 1 điểm)  
Điền vào chỗ chấm trong phép tính 27 l + 34 l = ….l cho phù hợp.
	
A. 62 l	B. 62 l	C. 81 l	D. 61 l

Câu 7: (Mức 1 -1 điểm) Quan sát tranh, viết số thích họp vào chồ chấm
        Chuyến tàu hỏa đã chuyển được …… kg ?
    
 
[image: Description: image114]
	Toa 1: 10 kg
	Toa : 20 kg
	Toa 3: 10 kg
	Toa 4: 15 kg



A  53 kg               B. 54 kg                     C. 55 kg                                   D.56 kg
PHẦN II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 
Câu 8:  (Mức 2 – 1 điểm)  Tính: a. 72 cm - 39 cm = …….. cm
                                                      b. 44dm +27 dm = …….dm

 Câu 9: (Mức 2 – 2 điểm)  Đặt tính rồi tính: 
       a. 56 + 27                       b. 8 + 32                   c. 60 - 26                   d. 85 - 9           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10: (Mức 3 - 2 điểm) Cây bưởi nhà Lan có 5 chục quả. Sau khi mẹ hái đi một số quả bưởi thì còn lại 36 quả. Hỏi mẹ đã hái bao nhiêu quả bưởi?
Bài giải:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






            ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI HỌC KỲ I (LỚP 2) 

I . TRẮC NGHIỆM : (5 điểm) 
Câu 1: 0,5 điểm  khoanh  vào C                             
Câu 2: 0,5 điểm  khoanh  vào B                                                                                        
Câu 3: 0,5 điểm   khoanh  vào D                                                                                     
Câu 4: 0,5 điểm khoanh  vào A                                                                                            
Câu 5: 1 điểm  khoanh  vào D
Câu 6: 1 điểm   khoanh  vào D                              
Câu 7: 1 điểm khoanh  vào C                                                         


II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 
Câu 8: 1 điểm
a. 33cm                        b. 71dm

Câu 9: 2 điểm

	
	         56                  +

         27
         83
(0,5 điểm)
	           8                  +

         32
         40
(0,5 điểm)


  




	                        60                     - 

                        26
                        34
                  (0,5 điểm)
	         85                  -

           9         
         76
(0,5 điểm)







				
 Câu 9: 2 điểm
                                        Bài giải:
                                       5 chục quả = 50 quả  (0,5 điểm)   
                                   Số quả bưởi mẹ đã hái là:    (0,5 điểm)   
                                           50 – 36 = 14 (quả)                        (0,5điểm)
                                     Đáp số:  14 quả bưởi                (0,5 điểm)


image1.png




image2.jpeg




